
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233194 Lê Quốc An 30/09/2005 Vĩnh Long DH23OTO02

2 226942 LƯƠNG TRƯỜNG AN 24/12/2004 Cà Mau 22CDO01

3 232985 Nguyễn Lâm Gia Bảo 22/08/2005 Cần Thơ DH23OTO02

4 233192 Bùi Thanh Bình 14/08/2005 Vĩnh Long DH23OTO02

5 233181 Trần Hồng Nguyên Bình 27/03/2005 Vĩnh Long DH23OTO02

6 233202 Trần Tấn Bửu 27/06/2005 Kiên Giang DH23OTO02

7 233219 Phạm Văn Chiến 12/06/2005 Hậu Giang DH23OTO02

8 235918 Ca Trương Định Cơ 24/11/2005 Bạc Liêu DH23QLD01

9 233027 Nguyễn Minh Đạt 09/11/2005 Cần Thơ DH23OTO02

10 233161 Lê Sông Dịnh 10/10/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

11 229774 LÊ THANH DUY 31/07/2002 Hậu Giang 22CDO01

12 203491 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/09/2002 Cà Mau DH20LKT01

13 233342 Huỳnh Nhật Hào 19/02/2004 Bạc Liêu DH23OTO02

14 236728 Phan Thanh Hòa 17/10/2004 Đồng Tháp DH23OTO10

15 233163 Ngô Minh Huy 06/11/2005 An Giang DH23OTO02

16 233023 Tô Nguyễn Huệ Huyên 11/07/2005 Vĩnh Long DH23QTK01

17 232968 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13/10/2005 An Giang DH23QTD01

18 219732 Trần Thị Mỹ Huyền 19/09/2003 An Giang 21QTK-TT

19 233687 Trần Thúy Huỳnh 06/08/2005 Bạc Liêu DH23QTD01

20 236889 Trần Thuận Kết 18/12/2005 Kiên Giang DH23OTO10

21 239706 Hồ Hoàng Khải 02/02/2005 Bến Tre DH23OTO04

22 233008 Nguyễn Bảo Khang 17/11/2005 Cần Thơ DH23OTO02

23 236604 Phan Minh Khôi 22/11/2005 Cà Mau DH23OTO10
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24 232972 Nguyễn Nhựt Linh 15/08/2005 An Giang DH23OTO02

25 227086 Huỳnh Tấn Mến 19/10/2004 Hậu Giang 22CDO01

26 232858 Nguyễn Kim Ngân 05/06/2005 Kiên Giang DH23QTK01

27 233165 Diệp Khải Nguyên 03/06/2005 Cần Thơ DH23OTO02

28 233236 Lê Văn Nhứt 28/04/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

29 233307 Nguyễn Minh Phụng 22/02/2005 Cà Mau DH23OTO02

30 233814 Ngô Như Quỳnh 06/02/2005 Hậu Giang DH23QTK03

31 2010172 Trương Đặng Phước Sang 23/06/2002 Cà Mau DH20XET01

32 203663 Nguyễn Quốc Thắng 22/08/2002 Cần Thơ DH20QTD03

33 236719 Đặng Việt Thành 27/09/2005 Kiên Giang DH23OTO10

34 203392 Nguyễn Huy Thiên 22/12/2002 Cần Thơ DH20OTO06

35 176182 Nguyễn Phú Thông 10/02/1999 Cần Thơ DH17OTO03

36 233132 Nguyễn Châu Bảo Toàn 17/11/2005 Kiên Giang DH23OTO02

37 2110969 Trương Thị Thảo Trân 14/03/2003 Sóc Trăng 21XET-TT

38 232945 Lê Trần Thuỳ Trang 03/02/2005 Hậu Giang DH23QTK01

39 191421 Lê Trần Bảo Trọng 04/08/2000 Cà Mau DH19OTO05

40 200363 Liên Phát Trọng 24/04/2002 Bạc Liêu DH20OTO01

41 2010486 Trần Thái Trung 22/01/2002 An Giang DH20HAY01

42 233019 Trần Ngọc Vĩ 15/10/2005 Cần Thơ DH23OTO02

43 233195 Phạm Văn Xuân 19/09/2005 Kiên Giang DH23OTO02

44 233052 Phạm Thị Như Ý 12/11/2005 An Giang DH23YKH01
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